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1 T0801 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 07/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554020026

2 T0802 Văn Thị Thùy Dung 01/01/1992 Nữ Bình Thuận 1654020123

3 T0803 Phan Thị Thùy Duyên 01/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550103010

4 T0804 Nguyễn Ngọc Kiều Duyên 10/09/1996 Nữ Bình Thuận 1554020083

5 T0805 Trần Thị Hồng Dương 19/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103009

6 T0806 Võ Thị Đẩu 06/04/1996 Nữ Bình Thuận 1450104002

7 T0807 Nguyễn Thị Diễm Hiên 23/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554020087

8 T0808 Trần Thị Huệ 08/01/1997 Nữ Thanh Hóa 1550103021

9 T0809 Nguyễn Đại Huy 16/01/1996 Nam Bình Thuận 1450104005

10 T0810 Nguyễn Thị Trà My 19/10/1997 Nữ Bình Thuận 1554020096

11 T0811 Huỳnh Thị Thúy Nguyên 14/06/1997 Nữ Bình Thuận 1554020040

12 T0812 Bạch Thị Nhất Nguyên 10/07/1997 Nữ Bình Định 1550103035

13 T0813 Nguyễn Thị Nguyệt 26/07/1996 Nữ Bình Thuận 1554020097

14 T0814 Nguyễn Thị Nhi 12/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020044

15 T0815 Trần Thị Phúc 01/02/1987 Nữ Bình Thuận 1654020127

16 T0816 Võ Thúy Phương 20/06/1996 Nữ Bình Thuận 1450104031

17 T0817 Lê Quốc Toàn 07/07/1994 Nam Bình Thuận 1254030013

18 T0818 Nguyễn Thị Việt Trinh 07/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450104026

19 T0819 Tôn Nữ Thị Kim Truyến 28/05/1997 Nữ Ninh Thuận 1554020069

20 T0820 Trần Thảo Uyên 31/03/1997 Nữ Đồng Nai 1554020118

21 T0821 Lê Thị Hồng Vân 01/02/1997 Nữ Thừa Thiên Huế 1554020130

22 T0822 Nguyễn Xuân Viễn 04/03/1989 Nam Phú Yên 1654010046

Danh sách này có 22 thí sinh

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

   Võ Khắc Trường Thi

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 14 tháng 08 năm 2018

Ngày 16/08/2018

Thời gian: 17h00 - 19h00, Thứ 5 ngày 16/08/2018
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